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	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Chuyên ngành giám định
	Đơn vị giám định/
Địa chỉ liên hệ
	Ghi chú

	Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư

	1. 
	Trần Thị Việt Hà
	04/01/1977
	Nữ
	Hồ sơ dự án ODA
	Phòng Hợp tác công - tư, Sở Kế hoạch và đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	

	2. 
	Võ Cẩm Tú
	29/9/1981
	Nữ
	Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
	Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	

	3. 
	Cao Thanh An
	25/8/1977
	Nữ
	Hồ sơ liên quan đến dự án PPP
	Phòng Hợp tác công - tư, Sở Kế hoạch và đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	

	4. 
	Phạm Tuấn Anh
	04/3/1981
	Nam
	Hồ sơ dự án đầu tư
	Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	

	5. 
	Lê Văn Thuận
	16/02/1971
	Nam
	Hồ sơ liên quan kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	

	Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	6. 
	Nguyễn Xuân Cường
	07/11/1969
	Nam
	Lâm sinh
	Chi cục Kiểm lâm, số 01 Đỗ Ngọc Thạch, phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
	

	7. 
	Phan Thế Nghĩa
	10/11/1982
	Nam
	Phát triển nông thôn
	Chi cục Phát triển nông thôn, 
176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh
	

	8. 
	Cấn Sơn Trường
	21/7/1983
	Nam
	Phát triển nông thôn
	Chi cục Phát triển nông thôn, 
176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1,
 TP. Hồ Chí Minh
	

	9. 
	Đỗ Khánh Toàn
	13/6/1985
	Nam
	Phát triển nông thôn
	Chi cục Phát triển nông thôn, 
176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh
	

	10. 
	Đỗ Tỷ
	20/8/1965
	Nam
	Thú y
	Chi cục Chăn nuôi – Thú y, 151 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
	

	11. 
	Trần Đức Thuần
	12/10/1979
	Nam
	Thú y
	Chi cục Chăn nuôi – Thú y, 151 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
	

	12. 
	Nguyễn Phước Long
	02/01/1976
	Nam
	Kỹ thuật xây dựng thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi, số 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	

	13. 
	Trịnh Văn Thắng
	27/9/1980
	Nam
	Kỹ thuật thủy lợi, thủy nông và cải tạo đất
	Chi cục Thủy lợi, số 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	

	14. 
	Võ Thị Mộng Thu
	06/3/1974
	Nữ
	Nuôi trồng thủy sản
	Chi cục Thủy sản, 126GH Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
	

	15. 
	Lê Đồng Nam
	16/01/1984
	Nam
	Nuôi trồng thủy sản
	Chi cục Thủy sản, 126GH Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
	

	16. 
	Lê Thị Nghiêm
	10/6/1979
	Nữ
	Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, số 10, Nguyễn Huy Tưởng, Phường 10, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
	

	17. 
	Vũ Nhật Thành
	26/7/1984
	Nam
	Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, số 10, Nguyễn Huy Tưởng, Phường 10, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
	

	Lĩnh vực giao thông vận tải

	18. 
	Đỗ Văn Đông
	28/11/1962
	Nam
	Kỹ thuật xe
	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S, Số 79 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh,      quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	

	19. 
	Đoàn Bảo Tân
	06/01/1981
	Nam
	Kỹ thuật xe
	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S, Số 79 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh,     quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	

	20. 
	Đỗ Trí Nhựt
	09/02/1981
	Nam
	Tự động điều khiển robot
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, 252 Lý Chính Thắng, phường 9, Quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh
	

	21. 
	Lê Ngọc Minh Châu
	18/12/1976
	Nam
	Hạ tầng giao thông
	Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Số 360 Xa Lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
	

	22. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	14/01/1975
	Nam
	Hạ tầng giao thông
	Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Số 360 Xa Lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
	

	23. 
	Nguyễn Phú Hoàng Vũ
	18/6/1976
	Nam
	Hạ tầng giao thông
	Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Số 360 Xa Lộ    Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
	

	24. 
	Mai Hữu Danh
	06/12/1975
	Nam
	Hạ tầng giao thông
	Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Số 360 Xa Lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
	

	25. 
	Đặng Thế Hưng
	1974
	Nam
	Xây dựng
	Sở Giao thông Vận tải, 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	

	Lĩnh vực Khoa học công nghệ

	26. 
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	21/7/1977
	Nữ
	Sở hữu trí tuệ
	Sở Khoa học và Công nghệ - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7,   Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	

	27. 
	Phan Thị Quý Trúc
	26/05/1983
	Nữ
	An toàn bức xạ
	Sở Khoa học và Công nghệ - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7,   Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	

	28. 
	Nguyễn Thị Thu Sương
	30/10/1986
	Nữ
	Quản lý khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7,   Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	

	29. 
	Phan Quốc Tuấn
	30/9/1984
	Nam
	Đánh giá và thẩm định công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7,   Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	

	30. 
	Võ Hưng Sơn
	20/01/1974
	Nam
	Định giá công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7,   Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	

	31. 
	Phạm Quốc Phương
	05/01/1980
	Nam
	Hệ thống thông tin địa lý
	Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý-244 Điện Biên Phủ, Quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh
	

	32. 
	Phan Việt Báu
	03/12/1974
	Nam
	Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - 263 Điện Biên Phủ,  Phường 7, Quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh
	

	33. 
	Nguyễn Quốc Hùng
	23/11/1976
	Nam
	Polyme, định dạng – định lượng cấu trúc, thành phần hóa học
	Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm số 02 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	

	34. 
	Phan Quốc Tuấn
	30/9/1984
	Nam
	Đánh giá và thẩm định công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	

	35. 
	Đào Tuấn Anh
	14/11/1981
	Nam
	Đánh giá và thẩm định công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7,   Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	

	36. 
	Võ Đình Liên Ngọc
	22/11/1976
	Nữ
	Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng
	[bookmark: _GoBack]Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - 263 Điện Biên Phủ,  Phường 7, Quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh
	

	37. 
	Nguyễn Minh Hiếu
	20/4/1984
	Nam
	Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh 
- 263 Điện Biên Phủ,  Phường 7, Quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh
	



